
Mã hiệu: ENG Số hiệu: 201 HỌC KÌ: 1
LẦN THI: 1

ĐIỂM THI NÀY ĐƯA LÊN WEBSITE ĐỂ SINH VIÊN XEM, KIỂM TRA LẠI ĐIỂM QUÁ TRÌNH 
VÀ ĐIỂM THI. NẾU CÓ SAI SÓT SINH VIÊN ĐẾN PHÒNG ĐÀO TẠO
 HOẶC GỞI MAIL: hanhvtb@gmail.com ĐỂ ĐIỀU CHỈNH

C T K V H G C
N

N E SỐ CHỮ
10 10 10 15 55 100

1 142111009 TRẦN ĐỨC HẠNH 102
14E24-CMU102

10 8 6 8 8 7 8 8 Taïm

2 142111024 TRẦN HOÀNG TÂN 102
14E24-CMU102 10 5 5 5 7 6 7 7 Baíy

3 142121058 NGUYỄN QUỐC HÙNG 102
14E24-CMU102 8 8 6 6 6 7 7 7 Baíy

4 142121085 NGUYỄN ANH QUỐC 102
14E24-CMU102 3 2 0 5 V V V 0 Khäng

5 142121089 PHAN THANH TÀI 102
14E24-CMU102 9 8 8 7 8 8 8 8 Taïm

6 142121096 ĐOÀN VĂN TĂNG 102
14E24-CMU102 9 9 8 5 6 8 7 7 Baíy

7 142121101 HỒ XUÂN THÀNH 102
14E24-CMU102 9 8 6 7 6 7 7 7 Baíy

                 MÔN : ANH VĂN SƠ CẤP 1 * SỐ TC : 2

ĐIỂM TỔNG KẾT
GHI 
CHÚ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN               BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP * KHOÁ K14E24-CMU
PHÒNG ĐÀO TẠO

ST
T MSV HỌ VÀ                                        

 TÊN LỚP AV

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%)

THỜI GIAN : 7H00 - 8/3/2009

LỚP THI 
ĐV

THI 
NÓI

8 142121107 PHAN HẢI TIẾN 102
14E24-CMU102 V V V 0 Khäng

9 142121125 LÊ HOÀNG VŨ 102
14E24-CMU102 10 6 5 7 5 7 6 6 Saïu

10 142124461 NGUYỄN TUẤN ANH 102
14E24-CMU102 9 9 8 7 8 7 8 8 Taïm

11 142124464 NGUYỄN ĐÌNH DOANH 102
14E24-CMU102 8 8 5 7 7 5 6 6 Saïu

12 142124467 NGUYỄN PHI HƯNG 102
14E24-CMU102 6 10 7 4 7 7 7 7 Baíy

13 142124472 MAI QUẢNG NAM 102
14E24-CMU102 9 5 2 6 4 6 5 5 Nàm

14 142124476 TRỊNH VĂN TẤN 102
14E24-CMU102 7 5 3 4 6 7 7 6 Saïu

15 142124478 VÕ THIỆN TRÍ 102
14E24-CMU102 7 6 5 6 8 7 8 7 Baíy

16 142124494 PHẠM MINH TRUNG 102 14E24-CMU102 10 9 6 8 5 7 6 7 Baíy

17 142124623 TRẦN THẾ ANH 102
14E24-CMU102 V V V 0 Khäng

18 142131127 HOÀNG ĐỨC ANH 102
14E24-CMU102 4 4 0 7 5 6 6 5 Nàm

19 142131129 ĐOÀN THẾ BẢO 102
14E24-CMU102 10 7 6 7 5 7 6 7 Baíy

20 142131131 ĐOÀN TRUNG HIẾU 102
14E24-CMU102 9 8 7 6 4 6 5 6 Saïu

21 142221350 TRẦN PHI LONG 102
14E24-CMU102 7 8 4 5 4 7 6 6 Saïu

22 142221351 ĐINH TUẤN MỸ 102
14E24-CMU102 8 5 4 5 5 6 6 6 Saïu22 14E24-CMU102

23 142251488 NGUYỄN ViỆT HƯNG 102
14E24-CMU102 9 6 0 4 5 7 6 5 Nàm

24 142311750 TRẦN VĂN NHÂN 102
14E24-CMU102 9 8 5 6 5 8 7 7 Baíy

25 142322005 LÊ ĐỨC NGHĨA 102
14E24-CMU102 8 5 4 6 6 7 7 6 Saïu

1 141133794 VÕ TRẦN ANH C102
14E24-CMU102 V 0 0 Khäng

2 141134617 TRẦN THỊ LAN ANH C102
14E24-CMU102 9 5 0 6 6 4 5 5 Nàm
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ĐV

THI 
NÓI

3 141134618 HUỲNH NGỌC KHOA C102
14E24-CMU102 8 8 4 5 4 4 4 5 Nàm

4 141134773 NGUYỄN MINH LONG C102
14E24-CMU102 4 6 5 3 Ba

5 141134852 NGUYỄN ĐÌNH HUY C102
14E24-CMU102 6 5 3 4 2 6 4 4 Bäún

6 141134855 NGUYỄN THỊ NA C102
14E24-CMU102

9 5 3 6 6 7 7 6 Saïu

7 141213152 MAI VĂN HAI C102
14E24-CMU102 8 5 0 5 4 6 5 5 Nàm

8 141213180 NGUYỄN HOÀNG LONG C102
14E24-CMU102 4 3 0 6 V V V 0 Khäng

9 141323411 NGUYỄN NGỌC HÙNG C102
14E24-CMU102 7 5 7 4 4 7 6 6 Saïu

10 142311701 PHAN VĂN LIỆU C102
14E24-CMU102 10 8 7 6 6 7 7 7 Baíy

11 142332134 ĐINH VĂN ĐỊNH C102 14E24-CMU102 10 7 5 7 5 7 6 7 Baíy

BAÍNG THÄÚNG KÃ SÄÚ LÆÅÜNG SV

STT NÄÜI DUNG SLÆÅÜNG TYÍ LÃÛ

1 SÄÚ SV ÂAÛT 29 80.56%

2 SÄÚ SV KHÄNG ÂAÛT 7 19.44%

3 TÄØNG CÄÜNG 36

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2009

                          KIÃØM TRA          P.PHOÌNG ÂAÌO TAÛO

Nguyễn Ân

LÁÛP BAÍNG

Vũ Thị Bích Hạnh
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